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HỌC KÌ II- TUẦN 31 

 

                                LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 17/ 4 đến ngày 21/4/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

17/4 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ   

2 361 Tiếng Việt Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1) Máy chiếu 

3 362 Tiếng Việt Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 31 Đạo đức Bài 14: Phòng tránh bị bỏng ( Tiết 2)  Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 61 GD TC Bài 25: Ôn TT nhồi bóng tại chỗ ở TT cao - TC   Bóng , còi 

7  HDH Ôn tập về cộng trừ phạm vi 100 Bảng phụ 

3 
 

18/4 

S
Á

N
G

 1  T Anh Unit 10 : My house Lesson 1.1  

2 363 Tiếng Việt Giờ học vẽ (Tiết 1) Máy chiếu 

3 364 Tiếng Việt Giờ học vẽ (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 91 Toán Luyện tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 365 Tiếng Việt Tập chép: Cô và mẹ Máy chiếu 

6  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

7  HDH Ôn tập về đại lượng Bảng phụ 

4 
 

19/4 

S
Á

N
G

 1 366 Tiếng Việt Tô chữ hoa: M, N Máy chiếu 

2 367 Tiếng Việt Quyển vở của em Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4 31 Mĩ thuật Bài 16 : Ngôi trường em yêu  

C
H

IỀ
U

 

5 92 Toán Luyện tập chung Máy chiếu 

6 92 HĐTN Hàng xóm của em Máy chiếu 

7  HDH Ôn tập về giải toán Bảng phụ 

5 
 

20/4 

S
Á

N
G

 

1 368 Tiếng Việt Quà tặng ý nghĩa  Máy chiếu 

2 369 Tiếng Việt Đi tìm vần “ êm ” Bộ đồ dùng 

3 93 Toán Các ngày trong tuần lễ Máy chiếu 

4 31 Âm nhạc Hát : Thật là hay  

C
H

IỀ
U

 

5 370 Tiếng Việt Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ Máy chiếu 

6 61 TNXH Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 2) Tranh , MC 

7  HDH Ôn tập về giải toán Bảng phụ 

6 
 

21/4 

S
Á

N
G

 

1 371 Tiếng Việt Đọc sách về … kỹ năng sống (Tiết 1) Máy chiếu 

2 372 Tiếng Việt Đọc sách về … kỹ năng sống (Tiết 2) Máy chiếu 

3 62 GDTC Bài 25: Ôn TT nhồi bóng tại chỗ ở TT cao - TC Bóng , còi 

4  TC MT Vẽ trang trí đường diềm ở đồ vật  

C
H

IỀ
U

 5  T Anh Unit 10 : My house Lesson 1.2  

6 62 TNXH Ôn tập và đánh giá … sức khỏe (Tiết 1) Máy chiếu 

7 93    HĐTN Khúc hát yêu thương Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 lượt 

      KIỂM TRA NHẬN XÉT                                 Giang Biên, ngày 10 tháng 4 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG   

Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


